Kế hoạch bài dạy lớp 1E - Gv: Hoàng Thị Kim - Trường Tiểu học Minh Quang A

TUẦN 29:
Thứ Hai ngày 1 tháng 4 năm 2024
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 85: Sinh hoạt dưới cờ: Nghe các anh chị lớp trên…
( Đ/C Đào TPT soạn)
-----------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
 Tiết 337+338: Bài 29A: Nói dối hại thân (tiết 1+ 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Học sinh đọc đúng và đọc trơn câu, đoạn trong bài Cậu bé nói dối, kết hợp đọc chữ và nhìn tranh. 
- Viết đúng tiếng có vần oe và tiếng có vần e (sau âm đầu qu). 
   Chép đúng một đoạn trong bài Cậu bé nói dối.
- Giáo dục hs tính trung thực, không nên nói dối. 
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử.
- Hs: Vở bài tập Tiếng Việt , tập hai
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
 Hoạt động 1: Nghe – nói 
- GV trình chiếu tranh và nghe GV gợi ý: Trong tranh, người mẹ cùng hai con chuẩn bị làm gì? Chú ý các câu nói của người anh, người em, người mẹ. Từ các câu nói này, đoán xem câu chuyện của hai anh em kết thúc ra sao?
- GV nhận xét: Qua câu chuyện,
- GV giới thiệu bài: Cậu bé nói dối.
2.  Khám phá
 Hoạt động 2: Đọc 
a. Nghe đọc
- GV đọc chậm; chú ý cách thể hiện chỗ ngắt, nghỉ, dừng hơi.


b. Đọc trơn







c. Đọc hiểu
- HS nghe GV nêu yêu cầu b.
+ Vì sao các bác nông dân bực với cậu bé?
- Gv chốt đáp án
- Gv gọi hs đọc yêu cầu c
+ Nếu em là cậu bé, em nghĩ gì khi đàn cừu bị chó sói ăn thịt?
- Gv nhận xét tiết học
	

- Một số HS nêu ý kiến




- Nghe GV giới thiệu bài


- Cá nhân: Đọc thầm theo GV
- Cả lớp: 2 - 3 HS đọc một số từ ngữ dễ phát âm sai. Cả lớp đọc đồng thanh các từ ngữ này: nói dối, đánh lừa.
- Đọc trơn; ngắt, nghỉ hơi đúng đoạn.
Đọc nối tiếp 3 đoạn trong nhóm đến hết bài, đọc nối tiếp lần 2.
Đọc đồng thanh cả bài.
- Cả lớp:
Thi đọc nối tiếp các đoạn giữa 3 nhóm (Mỗi nhóm cử 1 bạn đọc 1 đoạn).
Bình chọn nhóm có bạn đọc tốt nhất

- Hs trả lời
- Hs đọc yêu cầu c
- Hs suy nghĩ trả lời


  IV. Điều chỉnh sau bài học:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
TOÁN
	Tiết 85: Vận dụng phép tính trừ


I. Yêu cầu cần đạt: 
- Giải được các bài toán thực tế có tình huống bớt đi.
 Nhận biết tình huống bớt đi và vấn đề cần giải quyết câu hỏi của bài toán.
- Chọn phép tính để giải quyết vấn đề, tính ra kết quả và trả lời.
- Trình bày rõ và đầy đủ các bước cần thiết.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên:  tư liệu bài giảng, ĐDDH Toán 1
- Học sinh: SGK, vở bài tập; bộ ĐD học toán 1 (thẻ số, mô hình số).
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1. Khởi động 
	
	

	- Viết phép tính trả lời câu hỏi. GV yc HS lấy đồ dùng và thi đua trả lời nhanh câu hỏi:“ Còn lại bao nhiêu hình ?”
- Lấy 34 hình vuông, bớt đi 23 hình. 
- Lấy 27 hình vuông, bớt đi 6 hình.
- GV giới thiệu bài.
2. Khám phá
- GV y/c HS đọc bài.
- Ta biết những gì từ bài toán.
? Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì.
GV hướng dẫn HS cách trả lời.
- GV yc HS nêu cách trình bày bài giải?
- GV nhận xét.
Bài 1:
- Đã biết những gì từ bài toán và yc làm gì?
- HS nhận ra câu hỏi “ còn lại bao nhiêu” 
- GV quan sát, nhận xét
Bài 2:
- GV y/c HS đọc kĩ đề và làm bài


- GV nhận xét.
Bài 3:
Tương tự HĐ2

- GV củng cố ND bài.
- Dặn dò HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị trước bài cho tiết học sau.
	- HS lấy thanh chục và hình vuông lẻ xếp vào bảng con
- HS trả lời câu hỏi.
- HS trả lời.



- HS đọc bài toán mẫu trong SHS
- HS trả lời câu hỏi.
- HS viết phép tính.
- HS tính kết quả phép tính.
- HS nêu cách trình bày.


- HS đọc kĩ đề bài.
- HS làm vào vở.


- HS thực hiện phép tính, viết vào vở.
- HS nhận xét.


- HS tự thực hiện.
- HS nhận xét.

	


IV. Điều chỉnh sau bài học:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Tiết 57: Bài 2: Hoạt động không bóng (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt
- Tự xem trước cách thực hiện chạy vòng qua các nấm, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân ra trước, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang hai bên, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân vào bên trong trong sách giáo khoa và video hướng dẫn tập luyện của giáo viên. 
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện chạy vòng qua các nấm, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân ra trước, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang hai bên, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân vào bên trong
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: sân tập
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, Video hướng dẫn, trang phục thể thao. 
+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục gọn gàng, giày thể thao.
 III. Nội dung và phương pháp tổ chức
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp tổ chức 

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
II. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Ôn chạy vòng qua các nấm, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân ra trước, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang hai bên, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân vào bên trong.
* Luyện tập
Tập luyện cá nhân


III. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà.

	
























	

 





















	
Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động qua video.



- Cho HS quan sát tranh

GV nêu tên động tác, cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác qua video hướng dẫn.
GV yêu cầu Hs thực hiện theo video động tác mẫu



- GV yêu cầu hs thả lỏng theo video hướng dẫn
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau.
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Đội hình nhận lớp 
              


 - HS khởi động theo video GV HD.



- Ghi nhớ tên động tác, cách thực hiện


HS quan sát video GV làm mẫu



HS quan sát và tập luyện theo video GV làm mẫu
- Đội hình tập luyện cá nhân 
            
- HS thực hiện thả lỏng theo video hướng dẫn

- ĐH kết thúc
         


IV. Điều chỉnh sau bài học:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------
Thứ Ba ngày 2 tháng 4 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 339: Bài 29A: Nói dối hại thân (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Học sinh đọc đúng và đọc trơn câu, đoạn trong bài Cậu bé nói dối, kết hợp đọc chữ và nhìn tranh. 
- Viết đúng tiếng có vần oe và tiếng có vần e (sau âm đầu qu). 
   Chép đúng một đoạn trong bài Cậu bé nói dối.
- Giáo dục họ sinh tính trung thực, không nên nói dối. 
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử.
- Hs: Vở bài tập Tiếng Việt , tập hai
III. Các hoạt động dạy và học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Luyện tập, thực hành
Hoạt động 3: Viết
- Chép đoạn 1 bài Cậu bé nói dối.




- GV nhận xét bài viết của một số HS và nêu những lỗi nhiều HS mắc phải.
4. Vận dụng
Hoạt động 4. Nghe – nói

* Làm bài tập
- Đọc bài cậu bé nói dối. Nếu em là cậu bé trong câu chuyện, em nghĩ gì khi đàn cừu bị chó sói ăn thịt.
- GV hướng dẫn HS làm BT trong VBT.
- Yêu cầu hs sửa từ ngữ viết sai.
- Yêu cầu hs chép 3 từ ngữ viết đúng 
	

- Hs đọc đoạn viết
- Đọc thầm đoạn văn theo từng cụm từ, chú ý các chữ viết hoa.
- Chép đoạn văn vào vở.
Nghe GV đọc lại đoạn văn để soát và sửa lỗi.



- Cả lớp: Trả lời câu hỏi: Vì sao không nên nói dối.

- Một số HS nêu ý kiến trước lớp.
- HS viết câu trả lời vào VBT

- Khoanh vào các từ ngữ viết đúng.
- HS sửa từ ngữ viết sai.
- HS chép 3 từ ngữ viết đúng vào VBT.


IV. Điều chỉnh sau giờ học:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................---------------------------------------------------------------
Thư viện
( Đ/c Hương dạy)
---------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 340+341: Bài 29B: Đi lại an toàn (tiết 1+2)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng và đọc trơn câu, đoạn trong bài Biển báo giao thông; kết hợp đọc bài Biển báo giao thông; kết hợp đọc chữ và nhìn tranh; biết được ý nghĩa của biến báo giao thông và hiểu được việc phải nghiêm túc thực hiện những quy định trong biển báo mỗi khi tham gia giao thông.
- Viết đúng tiếng có vần oan và vần an (sau âm đầu qu).
- Nghe hiểu câu chuyện Thánh Gióng và kể lại được một đoạn câu chuyện.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Hs: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập hai.
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
Hoạt động 1: Nghe – nói 
 (M: Bạn thấy những ai trong tranh?
 - … thấy bố mẹ và hai người con. Mẹ hỏi gì người con trai? - … hỏi anh ấy ngã thế nào? Người con trai trả lời thế nào? - … bị ngã vì không quan sát biển báo.
2. Khám phá
Hoạt động 2: Đọc 
a. Nghe đọc
- GV giới thiệu bài đọc.
- GV đọc cả bài rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu sau mỗi đoạn
b. Đọc trơn
- GV gọi 2 – 3 HS đọc một số từ ngữ dễ phát âm sai

-  Mỗi HS đọc một đoạn, đọc nối tiếp 2 đoạn của bài
- GV chia nhóm để HS luyện đọc  

- GV cho HS thi đọc giữa các nhóm. Mỗi nhóm đọc 1 đoạn, đọc đồng thanh nhóm. Bình chọn nhóm đọc tốt.
c. Đọc hiểu
- Cho hs hỏi - đáp từng biển báo (vừa hỏi - đáp vừa chỉ vào tranh: Đây là biển báo gì? - Đây là biển báo …).
3. Thực hành
Hoạt động 3: Viết
- Nghe - viết một đoạn trong  bài Biển báo giao thông.
- GV đọc cả đoạn trong bài Biển báo giao thông (từ Anh đi nhầm … đến biển báo) và nghe GV nhắc những lỗi HS thường mắc phải.
- GV đọc lại để rà soát lỗi, sửa lỗi.
- GV hướng dẫn: các thẻ từ, trong đó có thẻ viết đúng và có thẻ viết sai tiếng có vần oan và tiếng có vần an (sau âm đầu qu). Hãy tìm những thẻ viết đúng vào giỏ.



- Gv nhận xét
- Nhận xét tiết học
	

-  Nghe GV hướng dẫn HS quan sát tranh HĐ1 trong SHS
- Hỏi - đáp theo nội dung tranh 


- Nghe GV giới thiệu bài



- Đọc thầm theo GV.


2-3 HS đọc một số từ ngữ dễ phát âm sai. Cả lớp đọc đồng thanh các từ ngữ này: reo lên, thế nào.
+ Đọc nối tiếp 3 đoạn, 2 lần.

+ Cả nhóm đọc đoạn 3, vừa đọc vừa chỉ vào từng biển báo. 
+ Đọc nối tiếp các đoạn giữa các nhóm. 



- Cùng tìm nhanh ra bạn đi đúng, bạn đi sai trong tranh (bạn gái đi đúng, bạn trai đi sai - không đi vào đường dành cho người đi bộ).




- Nghe GV đọc từng cụm từ.
- Đọc thầm từng cụm từ theo GV và viết vào vở.


- Hs chọn thẻ từ và nêu
- Đọc đồng thanh các thẻ từ viết đúng, nghe GV lưu ý các chữ có vần an viết sau âm đầu qu.
Nhận xét về thẻ từ viết sai (chữ qoàng trong quàng khăn) và nghe GV nhắc sau chữ q bao giờ cũng đi kèm u; qu là âm đầu và vần sau qu không thể là oan / oang, mà luôn là an / ang.
- Cá nhân: Viết vào vở 3 từ ngữ đã tìm được.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------

Thứ Tư ngày 3 tháng 4 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 342: Bài 29B: Đi lại an toàn (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng và đọc trơn câu, đoạn trong bài Biển báo giao thông; kết hợp đọc bài Biển báo giao thông; kết hợp đọc chữ và nhìn tranh; biết được ý nghĩa của biến báo giao thông và hiểu được việc phải nghiêm túc thực hiện những quy định trong biển báo mỗi khi tham gia giao thông.
- Viết đúng tiếng có vần oan và vần an (sau âm đầu qu).
- Nghe hiểu câu chuyện Thánh Gióng và kể lại được một đoạn câu chuyện.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Hs: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập hai.
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	4. Vận dụng, trải nghiệm
* Nghe - nói.
Nghe kể câu chuyện Thánh Gióng. 
- GV kể chuyện theo từng tranh:










* Làm bài tập
- Nhìn tranh và cho biết bạn nào đi đúng, bạn nào đi sai.
- Khoanh vào các từ ngữ viết đúng.
- Sửa từ ngữ viết sai.
- Chép 3 từ ngữ viết đúng 
- Theo em, vì sao khi ra đường phải chú ý nhìn biển báo giao thông?
- Gv nhận xét tiết học
	


- Nhìn tranh, nghe kể lại từng đoạn theo tranh và nghe câu hỏi ở mỗi đoạn; một vài HS trả lời mỗi câu hỏi; 
Kể một đoạn câu chuyện.
- Mỗi nhóm tập kể 1 đoạn (đoạn 2 hoặc đoạn 3), sau đó thi kể giữa các nhóm.
- Cùng trao đổi lời kể đoạn 2 hoặc đoạn 3
- Một số bạn kể trong nhóm theo lời kể đã chọn.
- Thi kể giữa đại diện các nhóm.
- Bình chọn nhóm có bạn kể hay nhất.

- GV hướng dẫn HS làm BT trong VBT.
- HS điền vào chỗ chấm trong VBT
- HS thực hiện 
- HS sửa từ ngữ viết sai.
- HS chép 3 từ ngữ viết đúng vào VBT.
- HS trả lời 


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 343: Bài 29C: Cùng bạn vui chơi (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS đọc đúng, đọc trơn dòng thơ, khổ thơ của bài thơ Thả diều; kết hợp đọc chữ và xem tranh; biết được niềm vui khi nghe thấy âm thanh và nhìn thấy hình ảnh của chiếc diều trong gió.
- Tô chữ hoa P, Q, viết từ có chữ hoa P, Q.
  Biết chọn từ ngữ để hoàn thành câu có tranh gợi ý.
- Tập làm phóng viên để hỏi - đáp về bạn lớp trưởng hoặc nhóm trưởng.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Hs: Tập viết 1, tập hai, Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập hai.
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
Hoạt động 1: Nghe – nói 
- GV gợi ý: Trong tranh, các bạn nhỏ đang chơi một số trò chơi. Hãy kể cho cả lớp nghe mình thích trò chơi nào trong các trò chơi này.
- GV giới thiệu bài
2. Khám phá
Hoạt động 2: Đọc 
a. Nghe đọc:
-  GV giới thiệu bài đọc.
- GV đọc mẫu
b. Đọc trơn
- GV gọi 2 – 3 HS đọc một số từ ngữ dễ phát âm sai: ra chơi, sân nắng, lá bang, vun vút…
-  Mỗi HS đọc một đoạn, đọc nối tiếp 2 đoạn của bài
- GV chia nhóm để HS luyện đọc  

- GV cho HS thi đọc giữa các nhóm. Mỗi nhóm đọc 1 đoạn, đọc đồng thanh nhóm. Bình chọn nhóm đọc tốt.
c. Đọc hiểu
- GV nêu câu hỏi  và hướng dẫn tìm câu trả lời.
- GV nhận xét câu trả lời, chốt đáp án đúng.





- Gv nhận xét tiết học, dặn hs chuẩn bị bài sau.
	

- Hỏi - đáp: Bạn thích trò chơi nào? HS nhìn tranh HĐ1 
- Một số HS kể trước lớp.






- Hs đọc thầm theo GV

- HS đọc một số từ ngữ dễ phát âm sai.
 - Cả lớp đọc đồng thanh các từ ngữ này: trên nong trời, lưỡi liềm


- Đọc nối tiếp 4 khổ trong nhóm đến hết bài; đọc nối tiếp lần 2, lần 3.
Đọc đồng thanh cả nhóm, cả đoạn trích.
- Thi đọc nối tiếp 4 đoạn giữa 4 nhóm 
Bình chọn nhóm có bạn đọc tốt nhất.


- Thảo luận và đưa ra câu trả lời.
- Đại diện nhóm trả lời trước lớp.

- Đọc thuộc 2 khổ thơ (tuỳ chọn).
- Nhóm: Đọc truyền điện để thuộc 1 khổ thơ (mỗi nhóm chọn 1 khổ).
Thi đọc thuộc 2 khổ thơ giữa 4 nhóm (đọc đồng thanh).
Bình chọn nhóm đọc thuộc và đọc hay nhất.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------
TOÁN
	Tiết 85: Ôn tập 10


I. Yêu cầu cần đạt:
- Cộng trừ thành thạo hai số trong PV 100 (không nhớ).
- Hiểu ý nghĩa của phép cộng, phép trừ thông qua tình huống thức tế.
- Giải thành thạo bài toán thực tế vận dụng phép tính cộng/ trừ với những tình huống gộp lại, thêm vào, bớt đi.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: SGV, sách mềm (tư liệu bài giảng), ĐDDH Toán 1(mô hình số)
- Học sinh: SGK, vở bài tập; bộ ĐD học toán 1 (thẻ số, mô hình số).
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Khởi động
-  GV tổ chức trò chơi: Chơi tìm bạn. 
- GV phổ biến cách chơi.

- GV nhận xét.
- GV giới thiệu bài
	


- HS lắng nghe.
- HS chơi.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập
Bài 1:
- GV yc 1 HS đọc kĩ đề.
- GV yc HS thực hiện bài vào vở.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV cho HS chốt nội dung: Cộng, trừ các số đơn vị với nhau, cộng trừ các số chục với nhau.
Bài 2:
- GV yc HS đọc đề.
- YC HS tự làm bài vào vở.
- GV cho một số HS đọc đáp án.

Bài 3:
- GV yc 3 HS đọc đề cả lớp theo doĩ.
- GV cho HS thảo luận nhóm 
- GV yc HS làm với tất cả phép tính còn lại.
Bài 4:
- GV y/c HS nêu các bước để tìm được phép tính.
- GV nhận xét.
- GV yc HS tự làm bài vào vở.
- GV theo dõi, đánh giá.
- GV củng cố ND bài.
- Dặn dò HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị trước bài cho tiết học sau.
	

- HS đọc, cả lớp lắng nghe.
- HS làm vào vở
- HS nhận xét.

- HS cả lớp đọc đồng thanh.



- HS đọc đề bài.
- HS cả lớp làm bài.
- HS nêu.
- HS nhận xét.

- HS đọc.
- HS thảo luận.
- HS làm bài.

- HS nêu


- HS làm bài vào vở.
- HS lắng nghe.


 IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Tiết 57: Bài 29:  Bầu trời ban ngày và ban đêm (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- So sánh được ở mức độ đơn giản bầu trời ban ngày và ban đêm. 
- Nói và vẽ được bầu trời ban ngày và ban đêm thông qua quan sát.
- Nêu được ví dụ về vai trò sưởi ấm và chiếu sáng của Mặt Trời đối với Trái Đất.
II. Đồ dùng dạy học: 
- Gv: Video về sự thay đổi hình dạng Mặt Trăng trong một tháng Âm lịch 
- Hs: Sách, vở BT TN và XH
III. Các hoạt động dạy - học: 
	Hoạt động của giáo viên
	    Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
HĐ1: Hãy nói những gì bạn nhìn thấy trên bầu trời.
- HS trả lời câu hỏi: Hãy nói những gì bạn nhìn thấy trên bầu trời? GV ghi nhanh tất cả các ý kiến 
- GV cùng trao đổi với HS về các ý đã viết (GV xóa đi ý sai; ý đúng để lại).
- GV dẫn dắt HS vào bài mới.
2. Khám phá
 HĐ2: Quan sát bầu trời và trả lời. 
- Cho HS quan sát hình 1, 2 kết hợp với hiểu biết, trả lời câu hỏi sau: 
+ Ban ngày, bạn nhìn thấy những gì trên bầu trời?
+ Ban đêm, bạn nhìn thấy những gì trên bầu trời? 
 - Một số đại diện HS trả lời câu hỏi, những HS khác có thể bổ sung câu trả lời.
- GV chốt:
 + Vào ban ngày, thường nhìn thấy bầu trời trong xanh, mây trắng và Mặt Trời 
+ Vào ban đêm thường nhìn thấy bầu trời có màu đen, Mặt Trăng và nhiều vì sao 
HĐ3: Thảo luận nhóm 4: 
Mỗi nhóm quan sát hình 3, 4 kết hợp với hiểu biết, thảo luận các câu hỏi sau: 
- Vì sao ban ngày không cần đèn, chúng ta vẫn nhìn thấy mọi vật? 
- Khi đứng ngoài trời nắng, bạn cảm thấy thế nào, tại sao?
 - Mọi người sử dụng ánh sáng và sức nóng của mặt trời để làm gì?
 - Đại diện một số nhóm trả lời câu hỏi trước lớp. Nhóm khác nhận xét và có thể bổ sung câu trả lời
- GV NX –tuyên dương
 GV chốt: 
+ Ban ngày, chúng ta vẫn nhìn thấy mọi vật vì có ánh sáng của Mặt Trời. 
+ Khi đứng ngoài trời nắng, ta cảm thấy nóng vì có nhiệt toả ra từ Mặt Trời.
 + Con người sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt Trời để nhìn mọi vật; làm khô thóc, quần áo; làm nước nóng lên, ...
 - HS liên hệ với thực tế của gia đình mình đã sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt Trời để làm gì (đọc sách, phơi quần áo, phơi một số đồ dùng,).
 - GV giới thiệu bằng hình ảnh một số thành tựu khoa học ngày nay trong việc sử dụng năng lượng mặt trời.
HĐ4: Hỏi và trả lời.
- GV chiếu hoặc treo hình 5 để cả lớp cùng theo dõi, kết hợp với hiểu biết, trả lời câu hỏi sau: 
+ Có phải đêm nào cũng nhìn thấy Mặt Trăng không?
+ Bạn thấy Mặt Trăng có những hình dạng gì?
 - GVNX-Tuyên dương
- GV chốt:
+ Không phải đêm nào cũng nhìn thấy Mặt Trăng
+ Vào ban đêm, có thể nhìn thấy Mặt Trăng có hình lưỡi liềm, hình bán nguyệt, hình tròn.
- GV rút ghi nhớ:
 - Nhận xét tiết học, dặn hs chuẩn bị bài sau.
	


- HS trả lời








-  HS quan sát hình và trả lời câu hỏi.
 - HS nhận xét


-  HS theo dõi





- Nhóm thảo luận để đưa ra câu trả lời.
-  Đại diện nhóm trả lời trước lớp





- HS lắng nghe











- HS theo dõi


-  HS quan sát hình và TLCH

- HS nhận xét



-3-4 HS nhắc lại; Cả lớp đọc đồng thanh.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------
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TIẾNG VIỆT
Tiết 344+345: Bài 29C: Cùng bạn vui chơi (tiết 2+3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS đọc đúng, đọc trơn dòng thơ, khổ thơ của bài thơ Thả diều; kết hợp đọc chữ và xem tranh; biết được niềm vui khi nghe thấy âm thanh và nhìn thấy hình ảnh của chiếc diều trong gió.
- Tô chữ hoa P, Q, viết từ có chữ hoa P, Q.
  Biết chọn từ ngữ để hoàn thành câu có tranh gợi ý.
- Tập làm phóng viên để hỏi - đáp về bạn lớp trưởng hoặc nhóm trưởng.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Hs: Tập viết 1, tập hai, Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập hai.
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Thực hành
Hoạt động 3: Viết
- Tô và viết.
Tô chữ hoa P, Q.
Viết từ: Phú Quốc
- GV nêu yêu cầu: Các em hãy viết lời khuyên cậu bé.
Viết lời khuyên của em cho cậu bé trong câu chuyện Cậu bé nói dối.
4. Vận dụng, trải nghiệm
Hoạt động 4. Nghe – nói
- Nói 1 - 2 câu về trò chơi em thường chơi ở nhà.
- GV gợi ý: Các em cần nêu tên trò chơi mình hay chơi, trò chơi đó chơi như thế nào?

* Làm bài tập
- Chép câu văn tả âm thanh của cánh diều ở khổ thơ 2 trong bài.
- Viết lời khuyên của em cho cậu bé trong câu chuyện cậu bé nói dối.
- Viết 1- 2 câu về bức tranh đưới đây.
- Gv nhận xét tiết học
	

- Cả lớp: Nghe GV hướng dẫn cách tô chữ hoa P, Q.
- Cá nhân, cả lớp
- Một số HS nêu ý kiến của mình.
- Cá nhân: Viết lời khuyên cho chàng lười vào vở.
- Cả lớp: Nghe GV nhận xét


- Nghe GV nêu yêu cầu: Nói 1 - 2 câu về trò chơi em thường chơi ở nhà.
- Nhóm: Nhóm trưởng mời từng bạn nêu ý kiến.
- Cả lớp: 2 - 3 HS nói trước lớp. GV góp ý thêm về nêu cách chơi.
- GV hướng dẫn HS làm BT trong VBT.
- HS viết câu thơ vào VBT

- HS câu lời khuyên, GV quan sát.

- HS viết câu trả lời 


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................-----------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 346: Bài 29D: Điều em ghi nhớ (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS đọc trơn và đọc hiểu câu chuyện về chủ điểm Em là búp măng non.
- Nghe - viết đoạn văn Không phá tổ chim.
 Viết đúng các tiếng có vần oang hoặc vần ang (sau âm đầu qu).
-  Nhìn tranh, viết được câu theo yêu cầu.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Hs: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập hai.
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
Hoạt động 1: Nghe – nói 
- GV hướng dẫn: Các em nhìn tranh, đọc kĩ các câu trong bóng nói và trả lời câu hỏi: Bé trai đã chào ai, chưa chào ai?
- GV nhận xét ý kiến, khen ý kiến nào đúng và nhắc nhở HS những điều cần ghi nhớ.
2. Khám phá
Hoạt động 2: Viết
- Viết về một bức tranh.
- Nghe - viết bài Không nên phá tổ chim.



- Gv nhận xét giờ học
	
- Hs trả lời câu hỏi: Bé trai chỉ chào chú, không chào người đi cùng




- Nghe GV nêu yêu cầu và hướng dẫn (chọn 1 tranh, quan sát kĩ để viết 1 - 2 câu về việc làm của 1 người trong tranh).
- Viết câu vào vở theo yêu cầu và hướng dẫn của GV.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................--------------------------------------------------------------------
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Tiết 58: Bài 2: Hoạt động không bóng (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt
- Tự xem trước cách thực hiện chạy vòng qua các nấm, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân ra trước, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang hai bên, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân vào bên trong trong sách giáo khoa và video hướng dẫn tập luyện của giáo viên. 
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện chạy vòng qua các nấm, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân ra trước, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang hai bên, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân vào bên trong
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: 
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, Video hướng dẫn, trang phục thể thao. 
+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục gọn gàng, giày thể thao.
 III. Nội dung và phương pháp tổ chức
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp tổ chức 

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

II. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Ôn chạy vòng qua các nấm, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân ra trước, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang hai bên, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân vào bên trong.
* Luyện tập
Tập luyện cá nhân


III. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà.

	
























	

 





















	
Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động qua video.


- Cho HS quan sát tranh

GV nêu tên động tác, cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác qua video hướng dẫn.
GV yêu cầu Hs thực hiện theo video động tác mẫu



- GV yêu cầu hs thả lỏng theo video hướng dẫn
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau.
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Đội hình nhận lớp 
              


 - HS khởi động theo video GV HD.




- Ghi nhớ tên động tác, cách thực hiện


HS quan sát video GV làm mẫu



HS quan sát và tập luyện theo video GV làm mẫu
- Đội hình tập luyện cá nhân 
            
- HS thực hiện thả lỏng theo video hướng dẫn

- ĐH kết thúc
         


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
-----------------------------------------------------------------------------
Thứ Sáu ngày 5 tháng 4 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 347+348: Bài 29D: Điều em ghi nhớ (tiết 2+3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS đọc trơn và đọc hiểu câu chuyện về chủ điểm Em là búp măng non.
- Nghe - viết đoạn văn Không phá tổ chim.
 Viết đúng các tiếng có vần oang hoặc vần ang (sau âm đầu qu).
-  Nhìn tranh, viết được câu theo yêu cầu.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Hs: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập hai.
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Luyện tập, thực hành
* Viết
Nghe - viết bài Không phá tổ chim.
- Nghe GV đọc cả bài 1 lần.

-  GV đọc lại bài để rà soát lỗi và sửa lỗi.
- GV nhận xét một số bài viết của HS và các lỗi mà nhiều HS mắc phải


4. Vận dụng, trải nghiệm
* Đọc mở rộng.








* Làm bài tập
- GV hướng dẫn HS làm BT 
- Chọn một bức tranh em thích 
- Viết 1- 2 câu kể về việc làm của một người trong tranh. 
- Điền vần oang hoặc ang vào chỗ trống. Chép 3 từ ngữ viết đúng.
- Chọn đọc một bài đồng dao ở SGK trang 99, viết một câu nhận xét về tranh minh họa bài đồng dao đó.
- Nhận xét tiết học
	

- Nghe GV đọc từng cụm từ và viết các cụm từ đó. 
- HS rà soát lỗi theo cặp.


- Chọn vần oang hoặc ang thích hợp với mỗi tranh.

- Cả lớp: Nghe GV hướng dẫn nhiệm vụ:
Tìm đọc đoạn, bài nói về chủ điểm Em là búp măng non (Về những điều trẻ em yêu thích, quan tâm hoặc cần ghi nhớ).
Giới thiệu tên câu chuyện, bài thơ về chủ điểm Em là búp măng non đã biết, đã đọc cho cả lớp.
Chia sẻ với bạn hoặc người thân về những điều thú vị, đáng nhớ trong bài đọc.
Tìm sách, truyện theo hướng dẫn.
Đọc bài về chủ điểm Em là búp măng non

- Cá nhân: HS chọn tranh
- HS viết câu văn vào VBT
- HS điền vần vào chỗ trống, chép từ.

- HS viết câu nhận xét.
- HS đọc câu văn, HS, GV nhận xét.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------
TOÁN
Tiết  87: Ôn tập chung (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Đọc,viết so sánh, biết thực hiện phép tính theo cột dọc.
- HS thành thạo đọc, viết các số đến 100
 HS thành thạo so sánh và sắp thứ tự các số trong phạm vi 100.
 HS thành thạo việc nhận ra giá trị mỗi chữ số trong một số có hai chữ số.
 Thực hiện các phép tính cộng và trừ bằng cách đặt tính theo cột hoặc không cần đặt tính theo cột. 
- Biết làm toán theo yêu cầu.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên:  Sách giáo khoa toán.
- Học sinh:  Sách giáo khoa toán.
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
 1. Khởi động
- Cho HS hoạt động chung cả lớp:
Trả lời nhanh.1, Có bao nhiêu?
- GV đưa ra vật thật hoặc hình ảnh của từng nhóm đồ vật yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: có bao nhiêu...(tên đồ vât)
Ví dụ: 3 hộp phấn (mỗi hộp 10 viên) và 3 viên lẻ. Có bao nhiêu viên phấn? 
- GV ghi tên bài. Cho HS đọc nối tiếp tên bài.
2. Luyện tập
Bài 1: Đếm rồi nêu số:
- Cho học sinh luyện tập lại việc xác định số lượng một nhóm vật. Hướng học sinh đếm đến 10 tạo thành 1 chục, sau đó đếm các chục. Nhận biết và viết được số lượng cùng với số đơn vị.
 GV cùng học sinh nhận xét.

Bài 2: Điền 3 số tiếp theo
- Giúp HS luyện thứ tự đếm.
- Cho HS quan sát những số đã cho của mỗi dãy số để nhận ra phải đếm tiếp hay đếm lùi.
Như dãy số 16,17,18,  ?,   ? , ? thì biết là đếm tiếp 19,20,21. ....


GV: ? Ý a,ý b các số được viết theo thứ tự như thế nào?
? Ý c, ý d các số được viết theo thứ tự như thế nào?
Bài 3: Chọn > hoặc <
- HD HS sử dụng các đếm số, với số có hai chữ số thì so sánh hàng chục, rồi so sánh hàng đơn vị.
GV, HS nhận xét.

Bài 4: Hướng dẫn học sinh sắp thứ tự từ bé đến lớn/ từ lớn đến bé.

- GV gợi ý để hs nêu cách làm bài.

- GV nhận xét.
- Nhận xét giờ học
Chuẩn bị bài sau học tiếp tiết 2
	Hoạt động của học sinh


- HS theo dõi



Có 3 hộp phấn (mỗi hộp 10 viên) và 3 viên lẻ. Có 33 viên phấn.


- HS làm bài, nêu trước lớp.
 a.   Có  5 chục và 7 chiếc kẹo: có 57 chiếc kẹo mút.
b.   Có  3 chục và 3 chiếc kẹo
 có 33 quả thanh long.
c.   Có  10 chục và 0 chiếc bút: có 100 chiếc bút chì.


- HS quan sát những số đã cho của mỗi dãy số để nhận ra phải đếm tiếp hay đếm lùi.
HS làm bài
a.16, 17, 18, 19, 20, 21
b.93, 94, 95, 96, 97, 98
c. 100, 99, 98, 97, 96, 95
d. 76, 75, 74, 73, 72, 71
Ýa,b các số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn
Ý c, ý d các số được viết theo thứ tựtừ lớn đến bé.

- HS tự thực hiện rồi trình bày trước lớp.
 9 <11        87>81      100>60
17<70       45<54       99<100

- HS làm bài rồi trình bày kết quả trước lớp.
Tổ 4 có nhiều ngôi sao nhất; Tổ 3 có ít ngôi sao nhất.
Sắp xếp số lần tâng cầu của các bạn từ nhiều nhất đến ít nhất.: 20, 18, 15, 13



IV. Điều chỉnh sau bài dạy 
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HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 87: Sinh hoạt lớp. Em hãy chia sẻ việc mình đã làm để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
I. Yêu cầu cần đạt:
     * Sơ kết tuần:
 - HS thấy được ưu, khuyết điểm của tuần 29 và đề ra phương hướng tuần 30.
 - Rèn thói quen nền nếp theo quy định
 - GD HS yêu trường, yêu lớp
      * Hoạt động trải nghiệm: 
  - HS biết tham gia các hoạt động XH vừa với sức mình, đóng góp chia sẻ với cộng đồng.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Bài giảng điện tử
- Học sinh: Chiếc áo, quần dài  hoặc một đôi tất sạch, SGK
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:  Sơ kết tuần
   a. Sơ kết tuần 29:
- Từng tổ báo cáo
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 29:



- GV nhận xét chung cả lớp và các bạn ngoan, có thành tích học tập tốt trong tuần 29.
b. Phương hướng tuần 30:
- GV triển khai kế hoạch hoạt động tuần sau

Hoạt động 2: Chia sẻ cảm xúc cá nhân sau trải nghiệm lần trước
- GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức tiết trước

- GV khen ngợi HS tích cực
Hoạt động 3: Hoạt động nhóm
- GV triển khai cho HS thu thập quà tặng, sách vở, đồ chơi rồi đóng gói, trang trí và nhờ các thầy cô mang biếu, tặng trong chuyến đi thăm các bạn mồ côi, thiếu may mắn. 
- Trò chơi: ‘Bạn cần, tôi giúp’ để thể hiện sự sẵn sàng hỗ trợ người khác của mình.

Hoạt động 4: Tổng kết
- GV gợi ý cho Hs về nhà bàn với bố mẹ trích một phần tiền mừng tuổi để góp vào một Chương trình thiên nguyện nào đó.
	

- Lần lượt từng tổ trưởng báo cáo tình hình tổ mình theo các nội dung sau: 
+ Rèn luyện đạo đức
+ Học tập..
- HS nghe, bổ sung ý kiến 
- HS lắng nghe, những bạn được khen 

- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 30


- HS chia sẻ bưu thiếp, bức tranh mình đã làm tặng các bạn mồ côi, thiếu may mắn.





- HS chơi 
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung cho nhóm bạn

- HS lắng nghe



  
 IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
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